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Exchange Student Application From

Application Receipt Deadline for Fall Semester: June 15
Application Receipt Deadline for Spring Semester: January 15
_________________________________________________________________________________________
COVER PAGE
Trang bìa
1. Name of Applicant (Người làm đơn): Mr./Ms.Ông/Bà                                     
2. Sending Institution (Đơn vị):                                            
3. Application Date (Ngày làm đơn): month (tháng)   day (Ngày)   year (Năm)
4. Exchange Period (Giai đoạn trao đổi): □Spring (Xuân) 20     □Fall (Hạ) 20      
5. Intended Program (Chương trình mong muốn):                                             
6. Dormitory (Ký túc xá): □Two-bed room 
□Four-bed room 

(Phòng 2 người) 


(phòng 4 người)
7. Buddy Program (Chương trình đã biết):   □Yes (Có)　□No (Không)
8. Estimated arrival Date (Ngày dự kiến đến):                                          
9. Check List (Đánh dấu):
· Please check (() that the documents listed below are enclosed along with your application form:
(Xin vui lòng đánh dấu (() các tài liệu đính kèm với mẫu đơn)
	Document Type (Tài liệu)
	（ˇ）
	
	Document Type (Tài liệu)
	（ˇ）

	1. Application Form (Mẫu đăng ký)
	
	
	2. Academic Transcript (Học bạ)
	

	3. Photo 
	
	
	4. Copy of passport (bản sao Hộ chiếu)
	


10. Special Requests (if any) (Yêu cầu đặt biết nếu có): 
                                     

	PART1: Personal Information
Phần 1: Thông tin cá nhân


1. Full name (in Chinese, if any) họ tên:                       
2. Full name as your passport:                        (surname) Họ
(Họ tên đầy đủ trong hộ chiếu)  ________________________ (given name) Tên
3. Nationality (Quốc tịch):                        

4. Place of birth（city / country）(Nơi Sinh):                            
5. Date of birth (Ngày sinh):        (month)/        (day)/         (year)

6. Sex (Giới tính)：□ Male (Nam)     □ Female (Nữ)
7. Passport No (Số Hộ chiếu):                       
8. Home address (Địa chỉ nhà) :                                                      
9. Mailing address (if different) (Địa chỉ liên hệ thư tín):                                                     
10. E-mail address (Địa chỉ Mail):                                                      
11. Phone Number (Số Điện thoại nhà)：                                     
12. Mobile Phone Number (Điện thoại di động)：                                 
13. Emergency Contact Person (Liên hệ khẩn)：
Name (Tên)：                                   TEL(Điện thoại):                                    
Address (Địa chỉ)：
                                                        
Email：                                                          
14. Sending Institution (Đơn vị)：                                                  
15. Coordinator at Sending Institution (Điều phối viên tại đơn vị)：
Name (Tên)：                                   TEL (Điện thoại):                                     
Address (Địa chỉ)：
                                                        
Email：                                                           
14. What are your major sources of financial support while you study at STUST?
(Nguồn hỗ trợ tài chính của bạn khi bạn học tại STUST?)
□ Personal Savings   □ Parental Support    □ Scholarship □ Other（Specify）                
( Tiết kiệm cá nhân   ( Gia đình hỗ trợ 

( Học bổng
 ( Khác (ghi rõ)                                                    

16. Health Condition:  □ Good  □ Average  □ Poor 
Tình trạng sức khỏe: ( Tốt
( Trung bình   ( Kém
Please describe any health issues (Xin vui lòng nói rõ tình hình sức khỏe) :                              
	PART2: Education and Qualifications
Phần 2: Giáo dục và trình độ chuyên môn


	      Degree
       (Trình độ)            

Items
(Loại)
	Undergraduate Education 
(Bậc Đại học)
	Graduate Study
(Sau đại học)

	Name of School
(Tên trường)
	
	

	City and Country
(Thành phố và Quốc gia)
	
	

	Degree Conferred
(Trình độ)
	
	

	Attendance Period
(Thời gian học)
	From
(Từ) 
	
	To
(Đến)
	
	From
(Từ) 
	
	To
(Đến)
	

	Graduation Date
(Ngày tốt nghiệp)

	
	

	Major
(Chuyên ngành chính)

	
	

	Minor
(Phụ)

	
	


	PART 3: Academic Objectives
Phần 3: Mục tiêu học tập


Which program do you intend to study at this university? (You can check more than one.)
(Bạn dự định học chương trình nào tại trường Đại học này? ( Bạn đánh dấu check vào nhiều ô ))
□ Chinese Program, Chinese Language Center 

(Chương tình tiếng Trung, Trung tâm ngôn ngữ tiếng Trung)
□ International Business, Undergraduate Program, College of Business
( Kinh doanh quốc tế, Chương trình Đại học, Cao đẳng Kinh doanh)
□ International Finance, Undergraduate Program, College of Business

( Tài chính quốc tế, Chương trình Đại học, Cao đẳng Kinh doanh)
□ Global Master of Business Administration (GMBA), Master Program, College of Business:

(Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh toàn cầu GMBA, Chương trình Thạc sĩ, Cao đẳng Kinh doanh)
□ Electrical Engineering (EE), Master Program, College of Engineering

(Kỹ thuật Điện EE, Chương trình Thạc sĩ, Cao đẳng Kỹ thuật)
□ Mechanical Engineering (ME), Master Program, Program, College of Engineering

(Cơ khí ME, Chương trình Thạc sĩ, Cao đẳng Kỹ thuật)
□ Mechatronics, Ph.D. Program, College of Engineering

(Cơ Điện tử, Chương trình Tiến sĩ, Cao đẳng Kỹ thuật)
□ Electrical Engineering (EE), Ph.D. Program, College of Engineering

(Kỹ sư Điện, Chương trình Tiến sĩ, Cao đẳng Kỹ thuật)
□ Business and Management, Ph.D. Program, College of Business

(Quản lý kinh doanh, Chương trình Tiến sĩ, Cao đẳng Thương mại)
□ Other (Khác): 
                                                   
	PART 4: LANGUAGE PROFICIENCY
Phần 4: Khả năng ngoại ngữ


Please rate your Chinese & English language proficiency？(Check relevant descriptions)
(Xin vui lòng đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung của bạn? (đánh dấu check))
	
	English (Tiếng Anh)
	Chinese (Tiếng Trung)

	Listening
(Nghe) 
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)

	Speaking
(Nói) 
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)

	Reading
(Đọc)  
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)

	Writing
(Viết)  
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)
	□Excellent
(Xuất sắc)
	□Good
(Tốt)
	□Average
(Trung bình)
	□ Poor
(Kém)


1. Native Language (Ngôn ngữ bản địa): 
                                                   
2. At least one test score is required (Ít nhất một loại hình thi )：
· TOEFL Score (Điểm):               Date Taken (Ngày nhận):             
· TOEIC Score (Điểm):               Date Taken (Ngày nhận):             
· IELTS Score (Điểm):                Date Taken (Ngày nhận):              
· Other  (Khác): _______________________________________________________
PS: English proficiency demonstration can be waived if you are from an English-speaking country. 
(Ghi chú: Nếu bạn đến từ Quốc gia nói tiếng Anh thì không cần phải ghi trình độ tiếng Anh)  
	PART 5: Statement of Purpose (no more than 200 words)
Phần 5: Lý do đăng ký học (Không quá 200 từ)


	


Declaration (Cam kết)：
1. I have noted the general points pursuant to the Personal Data (Privacy) Ordinance.
(Tôi đã lưu ý các điểm chung trong nội dung dữ liệu cá nhân)
2. I authorize Southern Taiwan University of Science and Technology to use, check and process my data as required for my application.
(Tôi đồng ý cho trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài sử dụng nội dung dữ liệu trên đơn đăng ký)
3. I understand that upon successful application, my data will become a part of my student record and may be used for all purposes as prescribed under relevant rules and regulations as well as attendant procedures, so long as I remain student of this University.
(Tôi hiểu rằng sau khi đăng ký thành công, dữ liệu của tôi sẽ trở thành một phần của hồ sơ học sinh và có thể được sử dụng cho tất cả các mục đích theo quy định liên quan cũng như thủ tục tiếp nhận trong thời gian tôi là sinh viên của trường đại học này)
4. I declare that the information given in support of this application is accurate and complete. If any of them is found invalid or fake, I will accept the consequences set forth in the university regulation No. 45.
(Tôi xin cam kết những nội dung khai trên đơn đăng ký đều là sự thật. Nếu có bất cứ nội dung gì không đúng sự thật tôi sẽ chấp nhận xử lý theo quy định của trường Đại học mục 45)
5. STUST Regulation No. 45 states: “If any document submitted for admission is found to be forged, fraudulent or altered, his or her student status will be revoked. The one whose student status is revoked will not be issued a transcript or degree. If this violation is found after graduation, not only will his or her diploma be revoked but the qualification of graduation will also be cancelled. 
(Theo Quy định STUST số 45 nêu rõ: “Nếu bất kỳ tài liệu nào nộp vào đơn nhập học được phát hiện là giả mạo, gian lận hoặc thay đổi về tình trạng của học sinh đó sẽ bị thu hồi. Người bị thu hồi hồ sơ sẽ không được cấp bảng điểm hoặc bằng cấp. Nếu vi phạm này được tìm thấy sau khi tốt nghiệp, không chỉ bằng tốt nghiệp của họ bị thu hồi mà học vị cũng sẽ bị hủy bỏ”)
Applicant’s Signature (Ký tên):                                  Date (Ngày):                      
· Privacy Statement (Cam kết bảo mật)：
On the purposes of " Student Application", "Student data administration", "Education or Training Administrative", "Investigation, statistics and research analysis", we would have to collect your personal information such as "Types of identification", "Types of characteristic", "Schools record", " Qualification or technique", "Finance", "Health Condition" and your emergency contact information. 
(Với mục đích "Đơn đăng ký sinh viên", "Quản trị dữ liệu sinh viên", "Quản lý giáo dục hoặc đào tạo", "Điều tra, thống kê và phân tích nghiên cứu", chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như "Loại nhận dạng", "Các loại đặc trưng "," Trường học ghi lại "," Chứng chỉ hoặc kỹ thuật "," Tài chính "," Tình trạng sức khỏe "và thông tin liên hệ khẩn cấp của bạn.)
We would use these information to confirm your qualification, establish student list, arrange the courses and accommodation, make necessary contact and to accomplish any other purposes describe above (Including sending your transcript to your school) during your student time in this university. (Please fill in all the fields; otherwise you may not finish this application.) 
(Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để xác nhận trình độ của bạn, thiết lập danh sách sinh viên, sắp xếp các khóa học và chỗ ở, liên hệ cần thiết và thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mô tả ở trên (Bao gồm gửi bảng điểm của bạn đến trường) trong thời gian sinh viên của bạn học tại trường đại học này. (Vui lòng điền vào tất cả các trường; nếu không bạn không thể hoàn tất đơn đăng ký này.))
PRINT or Type clearly in BLACK CAPITALS (DO NOT USE CURSIVE OR LOWERCASE). 


( In hoặc đánh chữ in đậm (Không được viết dạng kiểu chữ thảo hoặc chữ thường))


Complete all sections and send to your local coordinator together with other relevant documents via e-mail 


( Hoàn thành các nội dung dưới đây và gửi hồ sơ cho điều phối viên qua email)


Your acceptance letter will be sent to the international office or the coordinator of your home university.


( Thư chấp nhận của bạn sẽ được gửi cho Phòng Quan hệ quốc tế hoặc điều phối viên tại trường Sinh viên đang học)











Application No.                  （OFFICE ONLY）








Attach recent photograph here


(about 1〞x 2〞)
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